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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 2: Language focus trang 20, 21 (Cánh diều) 

A. Listen and repeat. Then repeat the conversation and replace the words in 

blue. 

(Nghe và lặp lại, sau đó lặp lại đoạn hội thoại và thay thế những từ màu xanh) 

  

Hướng dẫn dịch 

1. 

Stig: Đây là con vẹt của tớ. Nó tên là Otto 

Nadine: Wow! Nó thật là tuyệt vời, nó trông thật đẹp  

Stig: Cảm ơn cậu. 

2. 

Nadine: Nó thật nhiều màu sắc, 

Stig: Đúng rồi đó. 

3.  

Nadine: Nó có ồn ào không? 

Stig:Ừ, nó rất là ồn ào. 
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4. Nadine: Và nó rất là lớn! Argh. 

B. Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation 

(Luyện tập cùng với bạn cùng nhóm, thay thế bất kì từ nào để tạo ra đoạn hội thoại 

của riêng bạn) 

Hướng dẫn làm bài 

A: This is my lizard. His name is Otto 

B. Really? He is amazing.  

A. He is so small. 

B. Yes, he is 

A. Is he friendly? 

B: Yes, he is. He is really friendly 

Hướng dẫn dịch 

A: Đây là con thằn lằn của tớ, tên của nó là Otto 

B. Thật á, trông nó thật tuyệt vời. 

A: Nó trông nhỏ thật đấy. 

B. Ừ nó rất nhỏ 

A: Nó có thân thiệt không? 

B. Có, nó rất là thân thiện. 

C. Listen and circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe 

được)  

Hướng dẫn làm bài 

1. noisy   

2. big       
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3. beautiful         

4. friendly       

5. scary 

Hướng dẫn dịch 

1. Những chú ếch thì rất ồn ào 

2. Những con báo đốm thì rất lớn 

3. Những con vẹt rất đẹp 

4. Những con khỉ rất than thiện 

5. Những con thằn lằn rất đáng sợ 

D. Write questions about animals in C. Then ask partner to answer them. 

(Viết câu hỏi về các loài động vật ở bài tập C, sau đó hỏi bạn cùng nhóm dề 

trả lời câu hỏi) 

Hướng dẫn làm bài 

2. Are frogs are shier than jaguars? 

-Yes, they are 

3. Are jaguars friendlier than parrots? 

- No, they aren’t 

4. Are parrots quieter than jaguars? 

- No, they aren’t 

5. Are lizards more beautiful than monkeys? 

- No, they aren’t 

Hướng dẫn dịch 

2. Ếch có nhút nhát hơn báo đốm hay không ? 
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- Có, chúng có         

3. Báo đốm có thân thiện hơn hơn vẹt không? 

- Không, chúng không 

4. Vẹt có yên tĩnh hơn báo đốm không? 

- Không, chúng không. 

5. Thằn lằn có  đẹp hơn khỉ không? 

- Không, chúng không. 
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